
Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 

  
 

Thực hiện (Tỷ đồng) Năm 2014 
so với 
năm 

2013 (%) 
  

Năm 2013 
Ước tính 
năm 2014 

  
   

TỔNG SỐ 2543596 2695796 105,98 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 446905 462524 103,49 

 
Nông nghiệp 346541 355551 102,60 

 
Lâm nghiệp 17101 18272 106,85 

 
Thủy sản 83263 88701 106,53 

Công nghiệp và xây dựng 981146 1051216 107,14 

 
Công nghiệp 829963 889345 107,15 

 
    Khai khoáng 230421 235951 102,40 

 
    Công nghiệp chế biến, chế tạo 488780 530082 108,45 

 

    Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,  
    nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 95804 107397 112,10 

 

    Cung cấp nước; hoạt động quản lý 
    và xử lý rác thải, nước thải 14958 15915 106,40 

 
Xây dựng 151183 161871 107,07 

Dịch vụ 1115545 1182056 105,96 

 

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô,  
xe máy và xe có động cơ khác 348704 371788 106,62 

 
Vận tải, kho bãi 78134 82368 105,42 

 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 102138 106918 104,68 

 
Thông tin và truyền thông 28902 31526 109,08 

 
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 143505 151944 105,88 

 
Hoạt động kinh doanh bất động sản 144122 148231 102,85 

 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 34804 37247 107,02 

 
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 10352 11096 107,18 

 

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức 
chính trị-xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh 
quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc 68383 73293 107,18 

 
Giáo dục và đào tạo 62819 67480 107,42 

 
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 29261 31386 107,26 

 
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 18504 19899 107,54 

 
Hoạt động dịch vụ khác 41830 44532 106,46 

 

Hoạt động làm thuê các công việc trong các 
hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất  
và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 4087 4348 106,38 

     

 


